
TRƯỜNG THPT TIÊN LỮ

STT SBD Họ và tên Ngày sinh GT Phòng Kí tên

1 001217 Phạm Việt Anh 07/05/2006 Nam 1

2 001423 Vũ Ngọc Anh 14/06/2006 Nam 1

3 001932 Phạm Quang Bính 02/11/2006 Nam 1

4 002039 Hoàng Thị Chi 21/03/2006 Nữ 1

5 002091 Nguyễn Thị Quỳnh Chi 09/12/2006 Nữ 1

6 002392 Nguyễn Quốc Cường 18/6/2006 Nam 1

7 003361 Bùi Tiến Đạt 03/01/2006 Nam 1

8 003363 Bùi Tiến Đạt 16/02/2006 Nam 1

9 003421 Đỗ Văn Đạt 18/05/2006 Nam 1

10 003625 Vũ Tuấn Đạt 06/03/2006 Nam 1

11 004518 Nguyễn Thị Hảo 12/11/2006 Nữ 1

12 004666 Hoàng Ngọc Hân 25/12/2006 Nữ 1

13 005108 Trần Đăng Trung Hiếu 02/05/2006 Nam 1

14 005574 Vũ Huy Hoàng 27/03/2006 Nam 1

15 005683 Nguyễn Văn Hồng 02/01/2006 Nam 1

16 005918 Nguyễn Phúc Huy 03/10/2006 Nam 1

17 006157 Nguyễn Thị Minh Huyền 05/01/2006 Nữ 1

18 006184 Phan Thanh Huyền 02/03/2006 Nữ 1

19 006398 Nguyễn Bá Hưng 25/12/2006 Nam 1

20 006496 Lê Thị Thảo Hương 12/01/2006 Nữ 1

21 006651 Vũ Thị Hường 21/2/2006 Nữ 1

22 006708 Trần Hữu Khang 23/03/2006 Nam 1

23 006873 Vũ Đỗ Duy Khánh 25/8/2006 Nam 1

24 006914 Phạm Quang Khải 27/10/2006 Nam 1

25 006920 Trần Tiến Tuấn Khải 29/08/2006 Nam 1

26 006925 Vũ Quang Khải 11/02/2006 Nam 1

27 006926 Vũ Văn Khải 14/06/2006 Nam 1

28 007696 Lương Thị Ngọc Linh 26/09/2006 Nữ 1

29 008094 Trần Thuỳ Linh 07/09/2006 Nữ 1

30 008239 Đỗ Hoàng Long 21/09/2006 Nam 1

31 008311 Nguyễn Thành Long 30/01/2006 Nam 1

32 009153 Vũ Anh Minh 15/06/2006 Nam 1

33 010451 Đặng Thị Thùy Oanh 25/01/2006 Nữ 1

34 011261 Lê Hữu Quốc 16/08/2006 Nam 1
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35 011583 Trần Doãn Sang 22/4/2006 Nam 1

36 012608 Mai Tiến Thịnh 11/03/2006 Nam 1

37 013164 Nguyễn Thị Thùy Tiên 09/12/2006 Nữ 1

38 013281 Vũ Minh Tiệp 16/05/2006 Nam 1

39 014168 Phạm Xuân Trường 15/11/2006 Nam 1

40 014336 Phạm Hữu Tuấn 10/11/2006 Nam 1

41 015060 Phan Quốc Việt 30/04/2006 Nam 1

42 015088 Bùi Quang Vinh 08/07/2006 Nam 1

43 015197 Lê Hoàng Vũ 27/12/2006 Nam 1

44 015305 Nguyễn Hà Vy 14/2/2006 Nữ 1

1 000061 Nguyễn Văn An 10/11/2006 Nam 2

2 000262 Đặng Minh Anh 02/04/2006 Nữ 2

3 000313 Đoàn Thị Lan Anh 19/1/2006 Nữ 2

4 000640 Nguyễn Cẩm Anh 09/06/2006 Nữ 2

5 001169 Phạm Thị Lan Anh 27/12/2006 Nữ 2

6 001291 Trần Ngọc Anh 08/04/2006 Nữ 2

7 001326 Trần Thị Phương Anh 15/4/2006 Nữ 2

8 001592 Nguyễn Thị Minh Ánh 06/06/2006 Nữ 2

9 002106 Trần Đỗ Yến Chi 11/11/2006 Nữ 2

10 003251 Phạm Thị Dương 25/06/2006 Nữ 2

11 004202 Đoàn Thu Hà 01/01/2006 Nữ 2

12 004267 Nguyễn Thái Hà 22/09/2006 Nữ 2

13 004592 Đỗ Thị Thu Hằng 22/04/2006 Nữ 2

14 004658 Trần Thị Thu Hằng 05/01/2006 Nữ 2

15 005149 Vũ Minh Hiếu 24/12/2006 Nam 2

16 005243 Phạm Văn Hiệp 18/07/2006 Nam 2

17 005798 An Trần Đức Huy 26/08/2006 Nam 2

18 006039 Bùi Khánh Huyền 13/12/2006 Nữ 2

19 006213 Trần Thị Khánh Huyền 10/10/2006 Nữ 2

20 006605 Vũ Thị Quỳnh Hương 22/7/2006 Nữ 2

21 007007 Bùi Minh Khuê 12/02/2006 Nữ 2

22 007199 Đoàn Thị Hương Lan 10/06/2006 Nữ 2

23 007588 Hà Phương Linh 18/08/2006 Nữ 2

24 007698 Lương Thị Thùy Linh 14/04/2006 Nữ 2

25 007827 Nguyễn Thảo Linh 13/02/2006 Nữ 2

26 008260 Lê Thành Long 20/10/2006 Nam 2

27 008660 Phạm Thị Hải Ly 11/05/2006 Nữ 2

28 008700 An Hoàng Mai 22/08/2006 Nữ 2

29 009295 Vũ Thị Trà My 08/07/2006 Nữ 2

30 009507 Đỗ Thị Quỳnh Nga 17/10/2006 Nữ 2

31 009522 Lê Thị Thuý Nga 29/05/2006 Nữ 2

32 009684 Bùi Quang Nghĩa 27/02/2006 Nam 2

33 009999 Đoàn Thị Thu Nguyệt 18/11/2006 Nữ 2

34 010931 Phạm Minh Phương 22/03/2006 Nam 2

35 012718 Phạm Hà Thu 21/07/2006 Nữ 2

36 012722 Phạm Thị Thu 02/11/2006 Nữ 2

37 012785 Đoàn Thị Thuý 18/03/2006 Nữ 2



38 013102 Lương Thị Thanh Thương 03/11/2006 Nữ 2

39 013845 Vũ Thị Thu Trang 13/11/2006 Nữ 2

40 015309 Nguyễn Hà Vy 04/01/2006 Nữ 2

41 015340 Vũ Hà Vy 12/02/2006 Nữ 2

1 000418 Hoàng Thị Phương Anh 20/2/2006 Nữ 3

2 000573 Lương Thị Hải Anh 12/10/2006 Nữ 3

3 000579 Lương Tuấn Anh 24/6/2006 Nam 3

4 000918 Nguyễn Thị Mai Anh 01/02/2006 Nữ 3

5 000945 Nguyễn Thị Phương Anh 13/10/2006 Nữ 3

6 000994 Nguyễn Thị Vân Anh 25/2/2006 Nữ 3

7 001020 Nguyễn Trung Anh 24/10/2006 Nam 3

8 001130 Phạm Huệ Anh 22/05/2006 Nữ 3

9 001181 Phạm Thị Phương Anh 07/01/2006 Nữ 3

10 001202 Phạm Tuấn Anh 14/9/2006 Nam 3

11 001294 Trần Nguyệt Anh 12/06/2006 Nữ 3

12 001320 Trần Thị Ngọc Anh 23/7/2006 Nữ 3

13 001367 Trần Vũ Tuấn Anh 13/05/2006 Nam 3

14 001514 Đỗ Ngọc Ánh 15/12/2006 Nữ 3

15 001523 Hoàng Ngọc Ánh 22/11/2006 Nữ 3

16 001591 Nguyễn Thị Minh Ánh 22/08/2006 Nữ 3

17 001639 Phạm Thị Ngọc Ánh 06/07/2006 Nữ 3

18 001721 Vũ Thế Bách 05/05/2006 Nam 3

19 001928 Vũ Thị Ngọc Bích 27/09/2006 Nữ 3

20 002104 Phạm Thị Quỳnh Chi 21/11/2006 Nữ 3

21 002107 Trần Kim Chi 19/04/2006 Nữ 3

22 002268 Lê Thành Công 02/07/2006 Nam 3

23 002333 Nguyễn Xuân Cương 01/01/2006 Nam 3

24 002350 Đoàn Mạnh Cường 16/12/2006 Nam 3

25 002494 Vũ Hoàng Ngọc Diệp 24/08/2006 Nữ 3

26 002516 Phạm Hồng Dịu 28/9/2006 Nữ 3

27 002613 Phạm Thị Thuỳ Dung 28/1/2006 Nữ 3

28 002633 Vũ Thị Huyền Dung 26/07/2006 Nữ 3

29 002694 Lê Mạnh Duy 08/05/2006 Nam 3

30 004044 Nguyễn Hương Giang 14/10/2006 Nữ 3

31 004809 Nguyễn Thị Thu Hiền 06/08/2006 Nữ 3

32 005200 Đỗ Hoàng Hiệp 20/01/2006 Nam 3

33 006135 Nguyễn Ngọc Huyền 25/11/2006 Nữ 3

34 007525 Đinh Thùy Linh 03/01/2006 Nữ 3

35 008232 Đoàn Gia Long 23/12/2006 Nam 3

36 008447 Phạm Thị Luyến 14/08/2006 Nữ 3

37 009520 Lê Thị Thu Nga 13/03/2006 Nữ 3

38 010189 Nguyễn Phương Nhi 21/11/2006 Nữ 3

39 010520 Vũ Đức Phát 12/02/2006 Nam 3

40 011324 Nguyễn Mạnh Quyền 11/07/2006 Nam 3

41 012666 Phạm Thị Thơ 23/04/2006 Nữ 3

42 014354 Trần Hữu Anh Tuấn 11/09/2006 Nam 3

43 014852 Vũ Tuấn Văn 07/02/2006 Nam 3



1 003246 Phạm Ngọc Thùy Dương 19/08/2006 Nữ 4

2 003317 Phạm Như Ngọc Đan 23/11/2006 Nữ 4

3 003403 Đỗ Minh Đạt 13/01/2006 Nam 4

4 003571 Phạm Tiến Đạt 06/06/2006 Nam 4

5 004039 Nguyễn Hương Giang 17/08/2006 Nữ 4

6 004101 Phạm Hương Giang 16/02/2006 Nữ 4

7 004266 Nguyễn Thanh Hà 06/02/2006 Nữ 4

8 004442 Nguyễn Đức Hải 10/02/2006 Nam 4

9 004602 Lương Nguyệt Hằng 04/11/2006 Nữ 4

10 004650 Phạm Thu Hằng 14/01/2006 Nữ 4

11 005377 Trịnh Thị Thu Hoài 13/03/2006 Nữ 4

12 005409 An Việt Hoàng 12/10/2006 Nam 4

13 005471 Lương Minh Hoàng 16/09/2006 Nam 4

14 005766 Nguyễn Thị Huệ 04/08/2006 Nữ 4

15 005884 Lương Ngọc Huy 25/04/2006 Nam 4

16 005907 Nguyễn Gia Huy 29/12/2006 Nam 4

17 005929 Nguyễn Quang Huy 29/07/2006 Nam 4

18 005954 Nguyễn Trọng Huy 25/09/2006 Nam 4

19 005973 Phạm Quang Huy 29/08/2006 Nam 4

20 006001 Trịnh Ngọc Huy 30/7/2006 Nam 4

21 006012 Vũ Nguyễn Quang Huy 14/07/2006 Nam 4

22 006015 Vũ Quang Huy 23/4/2006 Nam 4

23 006024 Vũ Văn Thành Huy 02/01/2006 Nam 4

24 006078 Đỗ Thu Huyền 24/08/2006 Nữ 4

25 006171 Nguyễn Thị Thu Huyền 11/08/2006 Nữ 4

26 006288 Lê Tuấn Hùng 06/08/2006 Nam 4

27 006583 Tạ Quỳnh Hương 26/10/2006 Nữ 4

28 006649 Trần Thị Thúy Hường 01/10/2006 Nữ 4

29 006755 Đoàn Công Khánh 22/5/2006 Nam 4

30 006936 Phạm Như Khiêm 12/03/2006 Nam 4

31 006980 Nguyễn Trọng Khỏe 30/05/2006 Nam 4

32 007083 Nguyễn Trung Kiên 26/03/2006 Nam 4

33 007171 Nguyễn Cảnh Kỳ 28/03/2006 Nam 4

34 007264 Vũ Trần Phương Lan 09/01/2006 Nữ 4

35 007723 Nguyễn Diệu Linh 25/01/2006 Nữ 4

36 008033 Quách Thị Linh Linh 29/06/2006 Nữ 4

37 008086 Trần Thị Thuỳ Linh 16/01/2006 Nữ 4

38 008265 Lương Duy Long 07/09/2006 Nam 4

39 008324 Nguyễn Thành Long 19/01/2006 Nam 4

40 008370 Vũ Đình Long 30/06/2006 Nam 4

41 008901 Phạm Đức Mạnh 17/05/2006 Nam 4

42 009551 Phạm Quỳnh Nga 28/07/2006 Nữ 4

43 012348 Phạm Thị Phương Thảo 30/04/2006 Nữ 4

44 012988 Đoàn Anh Thư 13/7/2006 Nữ 4

45 014179 Vũ Nguyễn Nam Trường 21/9/2006 Nam 4

1 008590 Ngô Thị Hương Ly 13/05/2006 Nữ 5

2 009299 Vũ Trà My 12/09/2006 Nữ 5



3 009324 Cao Đăng Nam 07/07/2006 Nam 5

4 009420 Nguyễn Phương Nam 11/02/2006 Nam 5

5 009553 Phạm Thị Huyền Nga 06/06/2006 Nữ 5

6 010011 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 25/12/2006 Nữ 5

7 010013 Nguyễn Thu Nguyệt 21/07/2006 Nữ 5

8 010051 Bùi Thiện Nhân 22/12/2006 Nam 5

9 010054 Lương Đình Nhân 25/04/2006 Nam 5

10 010157 Hoàng Yến Nhi 19/08/2006 Nữ 5

11 010206 Nguyễn Thị Yến Nhi 01/03/2006 Nữ 5

12 010229 Phạm Nguyễn Yến Nhi 11/05/2006 Nữ 5

13 010324 Nguyễn Thị Hồng Nhung 01/03/2006 Nữ 5

14 010382 Nguyễn Quỳnh Như 08/09/2006 Nữ 5

15 010594 Nguyễn Thanh Phong 09/03/2006 Nam 5

16 010755 Phan Ngọc Phúc 25/12/2005 Nam 5

17 010936 Phạm Thị Phương 12/07/2006 Nữ 5

18 010955 Trần Thị Minh Phương 27/08/2006 Nữ 5

19 011067 Lương Việt Quang 16/05/2006 Nam 5

20 011313 Trần Thị Quyên 07/12/2006 Nữ 5

21 011605 Phạm Ngọc Sáng 09/03/2006 Nam 5

22 011907 Nguyễn Thị Thanh 04/10/2006 Nữ 5

23 012285 Nguyễn Thị Phương Thảo 02/01/2006 Nữ 5

24 012391 Vũ Thị Phương Thảo 28/06/2006 Nữ 5

25 012431 Vũ Thị Thắm 14/12/2006 Nữ 5

26 012538 Vũ Văn Thắng 02/09/2006 Nam 5

27 012594 Lê Minh Thìn 06/09/2006 Nam 5

28 012686 Đào Thị Trung Thu 07/06/2006 Nữ 5

29 012949 Trần Thị Thủy 24/12/2006 Nữ 5

30 013022 Nguyễn Anh Thư 24/10/2006 Nữ 5

31 013030 Nguyễn Ngọc Anh Thư 15/08/2006 Nữ 5

32 013062 Phạm Thị Minh Thư 18/06/2006 Nữ 5

33 013162 Nguyễn Phạm Tóc Tiên 07/02/2006 Nữ 5

34 013401 Dương Mai Trang 22/12/2006 Nữ 5

35 013462 Đoàn Thị Huyền Trang 15/07/2006 Nữ 5

36 013593 Nguyễn Hà Trang 30/03/2006 Nữ 5

37 014158 Nguyễn Xuân Trường 28/11/2006 Nam 5

38 014170 Phạm Xuân Trường 15/09/2006 Nam 5

39 014366 Vũ Mạnh Tuấn 11/10/2006 Nam 5

40 014451 Nguyễn Ánh Tuyết 15/05/2006 Nữ 5

41 014625 Hoàng Anh Tú 07/08/2006 Nam 5

42 014791 Nguyễn Thị Thu Uyên 24/07/2006 Nữ 5

43 015502 Phạm Hải Yến 12/11/2006 Nữ 5

1 000308 Đoàn Quang Anh 03/02/2006 Nam 6

2 000310 Đoàn Thế Anh 16/06/2006 Nam 6

3 000335 Đỗ Hồng Anh 12/09/2006 Nam 6

4 000356 Đỗ Quỳnh Anh 08/02/2006 Nữ 6

5 000358 Đỗ Quỳnh Anh 19/12/2006 Nữ 6

6 000398 Hoàng Anh 31/01/2006 Nữ 6



7 000556 Luyện Hải Anh 11/14/2006 Nữ 6

8 000574 Lương Thị Hương Anh 14/08/2006 Nữ 6

9 000599 Mai Hải Anh 30/8/2006 Nữ 6

10 00068 Nông Viết An 2/20/2006 Nam 6

11 001026 Nguyễn Tuấn Anh 09/02/2006 Nam 6

12 001027 Nguyễn Tuấn Anh 24/6/2006 Nam 6

13 001069 Nguyễn Việt Anh 20/11/2006 Nam 6

14 001137 Phạm Kim Anh 30/03/2006 Nữ 6

15 001186 Phạm Thị Phương Anh 09/12/2006 Nữ 6

16 001204 Phạm Tuấn Anh 20/9/2006 Nam 6

17 001270 Trần Đức Anh 05/03/2006 Nam 6

18 001293 Trần Nguyễn Việt Anh 31/12/2006 Nam 6

19 001306 Trần Thị Kim Anh 12/11/2006 Nữ 6

20 001310 Trần Thị Linh Anh 29/06/2006 Nữ 6

21 001317 Trần Thị Ngọc Anh 26/10/2006 Nữ 6

22 001407 Vũ Đức Anh 12/11/2006 Nam 6

23 001463 Vũ Thị Vân Anh 27/10/2006 Nữ 6

24 001551 Lương Minh Ánh 06/10/2006 Nữ 6

25 001556 Mai Thị Ngọc Ánh 27/11/2006 Nữ 6

26 001700 Đỗ Văn Bách 31/05/2006 Nam 6

27 001733 Đoàn Gia Bảo 06/09/2006 Nam 6

28 001943 Tạ Quang Cảnh 06/04/2006 Nam 6

29 001973 Nguyễn Thùy Châm 20/8/2006 Nữ 6

30 002012 Bùi Quỳnh Chi 02/06/2006 Nữ 6

31 002168 Trần Viết Chiết 08/01/2006 Nam 6

32 002189 Bồ Xuân Chính 29/7/2006 Nam 6

33 003138 Nguyễn Ánh Dương 26/10/2006 Nữ 6

34 003167 Nguyễn Hùng Dương 18/03/2006 Nam 6

35 003206 Nguyễn Thùy Dương 15/08/2006 Nữ 6

36 003587 Trần Quốc Đạt 22/10/2006 Nam 6

37 004037 Nguyễn Hương Giang 25/09/2006 Nữ 6

38 004088 Nguyễn Trường Giang 17/01/2006 Nam 6

39 004776 Hoàng Thị Hiền 10/04/2006 Nữ 6

40 008991 Đỗ Văn Minh 27/03/2006 Nam 6

41 009289 Trần Thị Trà My 26/05/2006 Nữ 6

42 013630 Nguyễn Thị Trang 11/11/2006 Nữ 6

43 013720 Nguyễn Thùy Trang 17/09/2006 Nữ 6

44 015181 Đoàn Nguyên Vũ 01/03/2006 Nam 6

45 015504 Phạm Hải Yến 19/03/2006 Nữ 6

1 002216 Mai Thành Chung 19/05/2005 Nam 7

2 002273 Lương Văn Công 17/9/2006 Nam 7

3 002326 Nguyễn Đình Cương 26/04/2006 Nam 7

4 002356 Đỗ Xuân Cường 13/09/2006 Nam 7

5 002410 Phạm Ngọc Cường 01/02/2006 Nam 7

6 002429 Trương Mạnh Cường 03/09/2006 Nam 7

7 002528 Nguyễn Thanh Doanh 22/10/2006 Nam 7

8 002545 Vũ Công Duẩn 04/09/2006 Nam 7



9 002632 Vũ Thị Dung 28/6/2006 Nữ 7

10 002640 An Mạnh Duy 21/10/2006 Nam 7

11 002665 Đoàn Mạnh Duy 06/04/2006 Nam 7

12 002676 Đỗ Khánh Duy 10/13/2006 Nam 7

13 002707 Nguyễn Đăng Duy 01/02/2006 Nam 7

14 002773 Trần Doãn Duy 17/03/2006 Nam 7

15 002827 Nguyễn Thị Hồng Duyên 01/12/2006 Nữ 7

16 002863 Bùi Tiến Dũng 5/12/2006 Nam 7

17 002989 Phạm Tiến Dũng 17/11/2006 Nam 7

18 003036 Bùi Thùy Dương 01/04/2006 Nữ 7

19 003095 Đỗ Tùng Dương 25/02/2006 Nam 7

20 003119 Lê Minh Dương 22/01/2006 Nam 7

21 003127 Lương Thùy Dương 10/04/2006 Nữ 7

22 003201 Nguyễn Thuỳ Dương 05/03/2006 Nữ 7

23 003203 Nguyễn Thùy Dương 1/3/2006 Nữ 7

24 003218 Nguyễn Trần Ánh Dương 10/07/2006 Nữ 7

25 003259 Phạm Thùy Dương 06/12/2006 Nữ 7

26 003304 Vũ Tùng Dương 01/03/2006 Nam 7

27 003398 Đoàn Mạnh Đạt 22/09/2006 Nam 7

28 003400 Đoàn Thành Đạt 05/08/2006 Nam 7

29 003407 Đỗ Thành Đạt 27/09/2006 Nam 7

30 003408 Đỗ Thành Đạt 14/07/2005 Nam 7

31 003430 Hoàng Tuấn Đạt 8/25/2006 Nam 7

32 003760 Bồ Xuân Đức 13/02/2006 Nam 7

33 003778 Đặng Anh Đức 12/28/2006 Nam 7

34 003951 Vũ Việt Đức 01/01/2006 Nam 7

35 004014 Lê Tất Giang 14/12/2006 Nam 7

36 004089 Nguyễn Trường Giang 10/08/2006 Nam 7

37 004129 Trần Thị Hương Giang 11/09/2006 Nữ 7

38 004178 Nguyễn Văn Hai 06/07/2006 Nam 7

39 004185 Bùi Thị Hải Hà 23/09/2006 Nữ 7

40 004190 Bùi Thu Hà 29/09/2006 Nữ 7

41 004332 Trần Minh Hà 19/08/2006 Nữ 7

42 004334 Trần Thị Hà 17/04/2006 Nữ 7

43 004363 Lưu Văn Hào 17/10/2006 Nam 7

44 004391 Vũ Văn Hào 19/04/2006 Nam 7

45 004401 Dương Hoàng Hải 10/12/2006 Nam 7

1 004448 Nguyễn Hoàng Hải 13/10/2006 Nam 8

2 004486 Quách Thị Thanh Hải 20/10/2006 Nữ 8

3 004543 Ngô Hồng Hạnh 15/01/2006 Nữ 8

4 004555 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 06/04/2006 Nữ 8

5 004625 Nguyễn Thị Minh Hằng 25/02/2006 Nữ 8

6 004635 Nguyễn Thị Thúy Hằng 05/12/2006 Nữ 8

7 004752 Dương Thị Thu Hiền 18/05/2006 Nữ 8

8 004847 Trần Thị Hiền 23/01/2006 Nữ 8

9 004937 Đỗ Trung Hiếu 29/05/2006 Nam 8

10 005043 Nguyễn Trung Hiếu 02/01/2006 Nam 8



11 005091 Phạm Trung Hiếu 01/08/2006 Nam 8

12 005129 Trần Văn Hiếu 20/03/2006 Nam 8

13 005186 Bùi Đức Hiệp 02/08/2006 Nam 8

14 005265 Đỗ Văn Hiệu 08/10/2006 Nam 8

15 005341 Phạm Hữu Hoan 27/12/2006 Nam 8

16 005498 Nguyễn Huy Hoàng 21/02/2006 Nam 8

17 005608 Lương Thị Hòa 25/08/2006 Nữ 8

18 005616 Nguyễn Thị Khánh Hòa 08/12/2006 Nữ 8

19 005626 Phạm Thị An Hòa 22/11/2005 Nữ 8

20 005737 Hoàng Thị Huế 23/04/2006 Nữ 8

21 005749 Vũ Thị Huế 30/12/2006 Nữ 8

22 005774 Nguyễn Thị Hồng Huệ 24/02/2006 Nữ 8

23 005797 An Đức Huy 23/08/2006 Nam 8

24 005802 Bùi Quang Huy 30/04/2006 Nam 8

25 005875 Lê Quang Huy 24/10/2006 Nam 8

26 005889 Lương Văn Huy 19/12/2006 Nam 8

27 005922 Nguyễn Quang Huy 13/06/2006 Nam 8

28 005935 Nguyễn Quang Huy 13/12/2006 Nam 8

29 005982 Trần Doãn Huy 18/01/2006 Nam 8

30 006009 Vũ Mạnh Huy 08/10/2006 Nam 8

31 006108 Lương Thị Thanh Huyền 10/07/2006 Nữ 8

32 006109 Lương Thu Huyền 19/08/2006 Nữ 8

33 006143 Nguyễn Thị Huyền 08/01/2006 Nữ 8

34 006186 Phan Thị Thúy Huyền 12/08/2006 Nữ 8

35 006260 Đoàn Huy Hùng 08/05/2006 Nam 8

36 006276 Hoàng Việt Hùng 30/08/2006 Nam 8

37 006295 Mai Văn Hùng 05/07/2006 Nam 8

38 006325 Nguyễn Văn Hùng 10/07/2006 Nam 8

39 006354 Vũ Công Hùng 10/05/2006 Nam 8

40 006361 An Gia Hưng 09/09/2006 Nam 8

41 006477 Đặng Thị Mai Hương 20/08/2006 Nữ 8

42 006478 Đinh Thị Thu Hương 23/02/2006 Nữ 8

43 006550 Nguyễn Thị Thu Hương 26/5/2006 Nữ 8

44 006591 Trần Thị Hương 02/01/2006 Nữ 8

1 006664 Đỗ Xuân Hưởng 23/06/2006 Nam 9

2 006870 Trịnh Quốc Khánh 09/02/2006 Nam 9

3 006904 Nguyễn Đức Khải 31/08/2006 Nam 9

4 006927 Vũ Xuân Khải 08/05/2006 Nam 9

5 006973 Trần Đăng Khoa 31/12/2006 Nam 9

6 006992 Nguyễn Minh Khôi 03/12/2006 Nam 9

7 007078 Nguyễn Trung Kiên 15/08/2006 Nam 9

8 007104 Phạm Hữu Kiên 14/04/2006 Nam 9

9 007248 Phạm Thị Thu Lan 24/09/2006 Nữ 9

10 007372 Nguyễn Thị Nhật Lệ 24/07/2006 Nữ 9

11 007385 Lê Thị Kim Liên 16/05/2006 Nữ 9

12 007404 Mai Văn Liệu 22/12/2006 Nam 9

13 007527 Đinh Tuấn Linh 14/04/2006 Nam 9



14 007533 Đoàn Thị Hoài Linh 05/12/2006 Nữ 9

15 007539 Đồng Hoàng Thùy Linh 21/11/2005 Nữ 9

16 007618 Hoàng Thị Ngọc Linh 25/11/2006 Nữ 9

17 007677 Lê Thuỳ Linh 19/11/2006 Nữ 9

18 007693 Lương Phương Linh 30/04/2006 Nữ 9

19 007734 Nguyễn Diệu Linh 17/10/2006 Nữ 9

20 007799 Nguyễn Ngọc Linh 23/02/2006 Nữ 9

21 007884 Nguyễn Thị Phương Linh 16/04/2006 Nữ 9

22 007889 Nguyễn Thị Phương Linh 22/01/2006 Nữ 9

23 007910 Nguyễn Thị Thùy Linh 11/11/2006 Nữ 9

24 008084 Trần Thị Phương Linh 23/01/2006 Nữ 9

25 008087 Trần Thị Thùy Linh 26/03/2006 Nữ 9

26 008107 Trịnh Thị Thùy Linh 04/09/2005 Nữ 9

27 008130 Vũ Ngọc Khánh Linh 19/11/2006 Nữ 9

28 008233 Đoàn Hải Long 26/12/2006 Nam 9

29 008268 Mai Thành Long 26/05/2006 Nam 9

30 008285 Lương Hiếu Long 08/07/2006 Nam 9

31 008446 Nguyễn Văn Luyến 07/08/2006 Nam 9

32 008454 Vũ Thị Lụa 28/01/2006 Nữ 9

33 008477 Trần Đức Lương 04/05/2006 Nam 9

34 008486 Trần Doãn Lượng 14/05/2006 Nam 9

35 008500 Trần Doãn Lực 17/10/2006 Nam 9

36 008580 Lương Khánh Ly 21/06/2006 Nữ 9

37 008623 Nguyễn Thị Cẩm Ly 26/12/2006 Nữ 9

38 008664 Quách Thị Vân Ly 07/08/2006 Nữ 9

39 008690 Cao Thị Lý 11/04/2006 Nữ 9

40 008718 Đào Thị Mai 22/10/2006 Nữ 9

41 008720 Đào Tuyết Mai 13/08/2006 Nữ 9

42 008737 Hoàng Thúy Mai 12/01/2006 Nữ 9

43 008785 Nguyễn Thị Sao Mai 04/06/2006 Nữ 9

44 008825 Vũ Thị Hồng Mai 04/03/2006 Nữ 9

1 008893 Nguyễn Văn Mạnh 15/01/2006 Nam 10

2 008896 Nguyễn Vũ Mạnh 21/10/2006 Nam 10

3 008943 Cao Nhật Minh 13/08/2006 Nam 10

4 009156 Vũ Hồng Minh 15/05/2006 Nam 10

5 009273 Phạm Thị Hà My 24/08/2006 Nữ 10

6 009326 Chu Thành Nam 20/09/2006 Nam 10

7 009472 Trần Phương Nam 13/11/2006 Nam 10

8 009549 Phan Thị Thu Nga 02/10/2006 Nữ 10

9 009577 Vũ Thị Ngà 16/06/2006 Nữ 10

10 009583 Trần Thị Hồng Ngát 08/11/2006 Nữ 10

11 009603 Hoàng Thị Kim Ngân 01/06/2005 Nữ 10

12 009803 Lương Thị Bảo Ngọc 17/08/2006 Nữ 10

13 010007 Mai Thị Bích Nguyệt 15/10/2006 Nữ 10

14 010061 Trương Đại Nhân 02/02/2006 Nam 10

15 010070 Trần Hữu Nhất 09/11/2006 Nam 10

16 010113 Vũ Long Nhật 13/08/2006 Nam 10



17 010145 Đỗ Thị Yến Nhi 19/01/2006 Nữ 10

18 010249 Trần Thị Yến Nhi 03/04/2006 Nữ 10

19 010296 Lê Hồng Nhung 16/06/2006 Nữ 10

20 010301 Lương Thị Nhung 21/07/2006 Nữ 10

21 010387 Nguyễn Thị Huyền Như 2/3/2006 Nữ 10

22 010474 Nguyễn Thị Phương Oanh 27/05/2006 Nữ 10

23 010514 Nguyễn Tuấn Phát 20/01/2006 Nam 10

24 010633 Đoàn Bá Hồng Phóng 25/5/2006 Nam 10

25 010675 Trần Phú 13/09/2006 Nam 10

26 010990 Mai Trung Phước 24/05/2006 Nam 10

27 011018 Tạ Thị Bích Phượng 08/03/2006 Nữ 10

28 011195 Nguyễn Hồng Quân 01/08/2006 Nam 10

29 011298 Nguyễn Thị Lệ Quyên 30/07/2006 Nữ 10

30 011304 Phạm Minh Quyên 08/03/2006 Nữ 10

31 011316 Vũ Hà Quyên 07/04/2006 Nữ 10

32 011345 Nguyễn Văn Quyến 08/07/2006 Nam 10

33 011356 Lương Ngọc Quyết 09/07/2006 Nam 10

34 011357 Lương Văn Quyết 15/06/2006 Nam 10

35 011686 Nguyễn Trường Sơn 11/06/2006 Nam 10

36 011727 Võ Hồng Sơn 09/01/2006 Nam 10

37 011743 Đỗ Tiến Sỹ 11/10/2005 Nam 10

38 011888 Đào Thị Thanh 17/03/2006 Nữ 10

39 011969 Đồng Tuấn Thành 23/09/2006 Nam 10

40 012000 Nguyễn Công Danh Thành 06/02/2006 Nam 10

41 012113 Vũ Văn Thái 30/05/2006 Nam 10

42 012354 Tô Hoàng Phương Thảo 28/10/2006 Nữ 10

43 012374 Trần Thị Phương Thảo 07/04/2006 Nữ 10

44 012432 Bồ Xuân Thắng 13/8/2006 Nam 10

45 012526 Trần Hồng Thắng 10/03/2006 Nam 10

1 008885 Nguyễn Huy Mạnh 08/07/2006 Nam 11

2 012613 Nguyễn Đức Thịnh 10/05/2006 Nam 11

3 012623 Phạm Đăng Thịnh 02/08/2006 Nam 11

4 012681 Nguyễn Thế Thời 23/09/2006 Nam 11

5 012702 Hoàng Thị Minh Thu 21/10/2006 Nữ 11

6 012715 Nguyễn Thị Minh Thu 10/05/2006 Nữ 11

7 012796 An Thị Phương Thùy 07/08/2006 Nữ 11

8 012838 Nông Thị Thùy 10/01/2006 Nữ 11

9 012945 Phạm Thị Thu Thủy 21/01/2006 Nữ 11

10 012967 Cao Như Thư 06/05/2006 Nữ 11

11 013327 Nguyễn Duy Toàn 27/9/2006 Nam 11

12 013569 Lương Quỳnh Trang 26/4/2006 Nữ 11

13 013577 Lưu Trần Thuỳ Trang 30/11/2006 Nữ 11

14 013596 Nguyễn Hoàng Thu Trang 25/12/2006 Nữ 11

15 013603 Nguyễn Huyền Trang 10/11/2006 Nữ 11

16 013613 Nguyễn Mai Trang 29/07/2006 Nữ 11

17 013675 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 29/12/2006 Nữ 11

18 013691 Nguyễn Thị Thùy Trang 08/05/2006 Nữ 11



19 013770 Phạm Thu Trang 17/07/2006 Nữ 11

20 013927 Nguyễn Quốc Triệu 24/01/2006 Nam 11

21 013930 Nguyễn Quốc Triệu 08/04/2006 Nam 11

22 013935 Vũ Văn Triệu 11/02/2006 Nam 11

23 014077 Trần Đức Trung 29/10/2006 Nam 11

24 014325 Nguyễn Văn Tuấn 14/07/2006 Nam 11

25 014382 Nguyễn Trí Tuệ 22/12/2006 Nam 11

26 014402 Vũ Văn Tuyên 19/12/2006 Nam 11

27 014434 Vũ Thị Tuyến 23/05/2006 Nữ 11

28 014599 Vũ Thanh Tùng 26/7/2006 Nam 11

29 014670 Nguyễn Minh Tú 21/10/2006 Nam 11

30 014701 Phạm Văn Tú 10/01/2006 Nam 11

31 014777 Lương Phương Uyên 12/09/2006 Nữ 11

32 014903 Nguyễn Thị Hồng Vân 26/10/2006 Nữ 11

33 014951 Nguyễn Thảo Vi 02/08/2006 Nữ 11

34 014972 Vũ Thị Tường Vi 06/02/2006 Nữ 11

35 014991 Đoàn Quốc Việt 19/05/2006 Nam 11

36 015022 Nguyễn Công Việt 14/07/2006 Nam 11

37 015034 Nguyễn Hồng Việt 10/08/2006 Nam 11

38 015163 Dương Đức Võ 03/07/2006 Nam 11

39 015286 Đặng Khánh Vy 23/01/2006 Nữ 11

40 015289 Đinh Thị Hà Vy 27/05/2006 Nữ 11

41 015378 Phạm Thị Xuân 06/10/2006 Nữ 11

42 015438 La Hải Yến 06/02/2006 Nữ 11

43 015470 Nguyễn Lưu Hải Yến 11/02/2006 Nữ 11


